
PHỤ LỤC  

HIỆN TRẠNG VỀ CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PBGDPL CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

1.  

Sở Tư 

pháp 

Bắc 

Kạn 

pbgdpl.backan.gov.vn Chưa   Có Chưa có  

2.  

Sở Tư 

pháp 

Bình 

Định 

http://pbgdpl.binhdinh.gov.vn, 

spt.binhdinh.gov.vn 

Chưa  + Hệ điều hành của máy chủ: 

windowsnt 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: php 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Mysql 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có Có  

Đăng tải bài viết, 

video, văn bản 

pháp luật… 

 

3.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Gia 

Lai  

https://pbgdpl.gialai.gov.vn.  Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server 2012 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: 

ASP.NET 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: SQL 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Có 

Trang 

thông tin 

điện tử 

PBGDPL 

tỉnh Gia 

Lai đã xây 

dựng bổ 

sung, tích 

Chưa có  

https://pbgdpl.gialai.gov.vn./


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

hợp thêm 

02 Hệ 

thống đã 

được triển 

khai,áp 

dụng trên 

địa bàn 

toàn tỉnh: 

+ Hệ thống 

Quản lý, 

tổng hợp 

dữ liệu, kết 

quả thực 

hiện quy 

định về xã, 

phường, thị 

trấn đạt 

chuẩn tiếp 

cận pháp 

luật (Năm 

2022) 

+ Hệ thống 

Quản lý dữ 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

liệu Báo 

cáo viên 

pháp luật 

và Tuyên 

truyền viên 

pháp luật 

trên địa bàn 

tỉnh Gia 

Lai (Năm 

2023) 

4.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Hải 

Dương 

https://pbpl.haugiang.gov.vn.  Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server 2012 R2 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: Nền 

tảng Wordpress trên ngôn ngữ PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: MariaDB 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

+ Cổng 

thông tin 

điện tử Bộ 

Tư pháp. 

+ Trang 

thông tin 

PBGDPL 

của Bộ Tư 

pháp; 

+ Cổng 

thông tin 

điện tử tỉnh 

Hải Dương. 

- Hỏi đáp pháp 

luật trực tuyến; 

- Link tới Phần 

mềm thi tìm hiểu 

pháp luật trực 

tuyến của tỉnh. 

 

https://pbpl.haugiang.gov.vn./


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

- Các tài 

liệu về 

PBGDPL; 

hòa giải ở 

cơ sở; 

chuẩn tiếp 

cận pháp 

luật; hỗ trợ 

pháp lý cho 

doanh 

nghiệp; tủ 

sách pháp 

luật. 

5.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Hậu 

Giang 

http://pbgdpl.haiduong.gov.vn.  Có  + Hệ điều hành của máy chủ: Linux 

centos 7 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: Java, 

liferay 7.2 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: DB myspl 5.7 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có - Có tài khoản 

quản trị của đơn 

vị để có thể chủ 

động đăng tải các 

tín tức và văn bản 

phổ biến pháp 

luật đến người 

dân và doanh 

nghiệp.  

 

http://pbgdpl.haiduong.gov.vn./


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

6.  

Sở Tư 

pháp 

Lào 

Cai 

pbgdpl.laocai.gov.vn Có  + Hệ điều hành của máy chủ: Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: SQL 

+ Các thông tin khác (nếu có): giao 

diện đẹp, thích hợp với các thiết bị 

Cho phép 

di chuyển 

nhanh đến 

các thông 

tin trong 

webste liên 

kết. Cổng 

thông tin 

điện tử của 

sở, của Bộ 

tư pháp. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó: tin, bài 

ảnh, văn 

bản hướng 

dẫn nghiệp 

vụ. 

   



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

7.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Long 

An  

Trang thông tin điện tử về lĩnh vực 

PBGDPL đặt giữa Cổng thông tin tỉnh. 

Chưa 

có 

  Các Cổng 

thông tin 

điện tử của 

Bộ, ngành 

địa 

phương. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó:  Về phổ 

biến giáo 

dục pháp 

luật. 

Cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp 

thời các thông tin 

về chủ trương, 

đường lối của 

Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà 

nước, quya định 

của Trung ương, 

của tỉnh về công 

tác PBGDPL, 

cung cấp tài liệu 

PBGDPL để cán 

bộ công chức, 

viên chức, tổ 

chức, cá nhân và 

người dân tra 

cứu... 

 

8.  

Sở Tư 

pháp 

TT - 

Huế 

https://stp.thuathienhue.gov.vn.  Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Window server 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: Web 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Orecle 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Cổng thông 

tin 

PBGDPL 

Bộ tư pháp. 

- Các nội 

Kênh, Chuyên 

mục giới thiệu 

văn bản 

 

https://stp.thuathienhue.gov.vn./


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó: Hoạt 

động phổ 

biến giáo 

dục pháp 

luật, văn 

bản, hướng 

dẫn nghiệp 

vụ. 

9.  

Sở Tư 

pháp 

Bến 

tre 

bentre.gov.vn/pbgdpl Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Microsoft: Windows Server 2019 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: ASP 

NET 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft sol 

server 2019 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có Cập nhật thường 

xuyên thông tin 

bài viết để người 

dùng có thể truy 

cập, chia sẻ. 

 

10.  
Sở Tư 

pháp 

pbgdpl.danang.gov.vn Có  + Hệ điều hành của máy chủ: Centos 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: Python 

Hệ thống 

CSDL quốc 

Chức năng chia 

sẻ tin bài về các 

 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

thành 

phố 

Đà 

Nẵng 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL 

Server 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

gia về văn 

bản pháp 

luật. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó: Các 

văn bản 

quy phạm 

pháp luật. 

trang mạng xã 

hội, chia sẻ qua 

email. 

11.  

Sở Tư 

pháp 

Điện 

Biên  

           

12.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Quảng 

Ninh 

https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/  Chưa 

có 

 + Hệ điều hành của máy chủ: Ubuntu 

20.04 

+ Nên tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP  

+ Hệ cơ sở dữ liệu: My SQL 

Cổng thông 

tin điện tử 

thành phần 

của Sở Tư 

pháp 

Chưa có  

https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

+ Các thông tin khác (nếu có): 

……………………………………….. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó: Các 

thông tin 

về lĩnh vực 

PBGDPL 

của ngành, 

của Sở Tư 

pháp 

Quảng 

Ninh. 

13.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Quảng 

Nam  

pbgdpl.quangnam.gov.vn Chưa 

có 

 + Hệ điều hành của máy chủ: Linux 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình:  PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: My SQL 

+ Các thông tin khác (nếu có): 

……………………………………….. 

Hệ thống 

thông tin 

báo cáo của 

tỉnh. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

- Tư vấn pháp 

luật 

- Video tuyên 

truyền pháp luật 

- Nghiên cứu trao 

đổi 

 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó: Hòa 

giải cơ sở, 

tiếp cận 

pháp luật. 

- Văn bản chính 

sách mới… 

14.  

Sở Tư 

pháp 

thành 

phố 

Hải 

Phòng 

pbgdpl.haiphong.gov.vn có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windous serever 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: 

Microsoft dotnet 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft sql 

server 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có Có  

15.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Tiền 

Giang 

pbgdpl.tayninh.gov.vn Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Window server 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Postgresql 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Gửi bài 

viết liên 

thông. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

- Hệ thống văn 

bản pháp luật 

- Tài liệu tuyên 

truyền, sinh hoạt 

ngày pháp luật 

- Tài liệu tuyên 

truyền, đề án phổ 

 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

thống 

thông tin 

đó: Chưa 

có. 

biến 

- Hòa giải cơ sở. 

16.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Tây 

Ninh  

pbgdpl.tiengiang.gov.vn Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Window  

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: My SQL 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

- Cổng 

thông tin 

điện tử của 

Bộ tư pháp; 

UBND 

tỉnh; Sở tư 

pháp. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó: 

VBQPPL, 

tin hoạt 

động 

ngành, thủ 

Có   



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

đoạn tội 

phạm... 

17.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Sóc 

Trăng 

www.pbgdpl.soctrang.gov.vn  Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server 2012 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: 

ASP.NET 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Trang 

thông tin 

về 

PBGDPL 

Bộ Tư 

pháp: Cổng 

thông tin 

điện tử 

Pháp điển; 

Cơ sở dữ 

liệu Quốc 

gia về văn 

bản pháp 

luật... 

- Văn bản 

mới. Tình 

huống pháp 

luật; Tủ 

sách pháp 

luật. Tài 

liệu hướng 

Mục hỏi đáp, góp 

ý của công dân, 

tổ chức: Công 

dân, tổ chức gửi 

trực tiếp ý kiến, 

thắc mắc trên 

Trang thông tin 

PBGDPL. Công 

chức phục trách 

tiếp nhận thông 

tin và phản hồi ý 

kiến trực tiếp trên 

Trang thông tin. 

 

http://www.pbgdpl.soctrang.gov.vn/


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

dẫn nghiệp 

vụ 

PBGDPL... 

18.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

stp quangngai.gov.vn và 

pbgdpl.quangngai.gov.vn 

Có   Chưa có Chưa có  

19.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Phú 

Thọ 

pbgdpl.phutho.gov.vn Chưa 

có 

 + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server 2016 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: 

HTMLS, C#, Java Seript, CSS 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL  

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Có Cung cấp đông 

đủ, kịp thời các 

thông tin liên 

quan đến 

PBGDPL phục 

vụ nhu cầu tìm 

kiếm, tra cứu 

thông tin về pháp 

luật của người 

dân và doanh 

nghiệp thông qua 

các chuyên mục 

như giáo dục, 

pháp luật, văn 

bản pháp kuaatj, 

 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

video tình huống, 

hỏi đáp. 

20.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Nghệ 

An  

nghean.gov.vn/ Chuyên trang - phobien-

giáo - dục - pháp - luật. 

Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server  

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: Net 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL 

Server 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có - Cập nhật tin bài 

- Cung cấp trên 

các nền tảng như 

máy tính, điện 

thoại. 

 

21.  

Sở Tư 

pháp 

Ninh 

Bình 

phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn Chưa 

có 

 + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server  

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Lin Q 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Có  Chưa có  

22.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Lâm 

Đồng 

https://pbpl.lamdong.gov.vn. 

https://stp.lamdong.gov.vn.  

Có  + Hệ điều hành của máy chủ: 

Windows Server 2016 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: 

ASP.NET 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: Visual studio 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

- Bộ Tư 

pháp; 

- UBND 

tỉnh Lâm 

Đồng 

- Các sở, 

ban, ngành 

của tỉnh; 

- UBND 

các huyện 

- Các tin, bài hội 

nghị tập huấn, 

các hoạt động 

liên quan đến 

tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục 

pháp luật từ cấp 

xã đến cấp tỉnh. 

 

https://pbpl.lamdong.gov.vn./
https://pbpl.lamdong.gov.vn./


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

và thành 

phố 

- Phòng Tư 

pháp các 

huyện, 

thành phố 

- Cơ sở dữ 

liệu Quốc 

gia. 

23.  

Sở Tư 

pháp 

Lai 

Châu 

pbgdpl.laichau.gov.vn Có   + Hệ điều hành của máy chủ: Linux 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: My SQL 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

- Các tin 

bài 

- Tài liệu 

tuyên 

truyền. 

- Các nội 

dung trao 

đổi, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

đó:  

- Người dân, 

doanh nghiệp cá 

thể vào địa chỉ 

của trang lấy tài 

liệu, đọc các tin, 

bài, xem cách 

hướng dẫn nội 

dung cải cách 

hành chính mức 

độ 3-4, bài viết , 

phóng sự truyền 

hình về công tác 

tư pháp, cải cách 

hành chính. 

 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

24.  

Sở Tư 

pháp 

Hà 

Nam  

http://pbgdpl.hanam.gov.vn  Chưa 

có 

  Chưa có Có  

25.  

Sở Tư 

pháp 

tỉnh 

Đăk 

Nông  

http://pbgdpl.daknong.gov.vn  Có  + Hệ điều hành của máy chủ: Ubuntu, 

centos 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: java, 

vuejs, modejs. 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: poetresql. 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có Chưa có  

26.  

Sở Tư 

pháp 

Cà 

Mau 

pbgdpl.cmau.gov.vn Chưa 

có 

 + Hệ điều hành của máy chủ: Linux 

+ Nền tảng/ngôn ngữ lập trình: PHP. 

+ Hệ cơ sở dữ liệu: MySQL. 

+ Các thông tin khác (nếu có):  

Chưa có - Tin tức được 

cập nhật liên tục 

trên trang thông 

tin; trên trang 

thông tin có mục 

"hỗ trợ pháp lý 

cho danh nghiệp" 

- Trang trí có 

mục hỏi đáp dành 

cho người dân. 

 

27.  
Sở Tư 

pháp 

pbgdpl.daklak.gov.vn có + Hệ điều hành windows Server 

+ Ngôn ngữ C# 

+ Hệ CSDL MSSQL 

+ CSDL 

Quốc gia 

về văn bẳn 

+ Có 

+ Thông tin tài 

liệu, phổ biến 

 

http://pbgdpl.hanam.gov.vn/
http://pbgdpl.daknong.gov.vn/


STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

Đắk 

Lắk 

pháp luật 

+ Cổng 

dịch vụ 

công quốc 

gia 

pháp luật, chính 

sách chế độ 

+ Hướng dẫn 

nghiệp vụ bao 

gồm các thông 

tin, dữ liệu 

hướng dẫn kỹ 

thuật, nghiệp vụ 

về PBGDPL 

+ Hỏi đáp chính 

sách pháp luật 

Tính năng nâng 

cấp vào tháng 

8/2023: 

+ Đa ngôn ngữ 

(Ngôn ngữ tiếng 

Anh) 

+ Tích hợp dịch 

vụ chuyển văn 

bản thành giọng 

nói (Smart 

Voice) 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

+ Chuyên mục 

truyền thanh, 

Videos 

+ Nâng cấp chức 

năng (Trình soạn 

thảo quản trị nội 

dung; Chức năng 

đọc file văn bản 

pdf; Nâng cấp 

chức năng Sơ đồ 

cổng thông tin; 

Cập nhật bảo 

mật, an toàn 

thông tin; Phân 

quyền tài khoản) 

+ Chức năng liên 

thông (Liên 

thông bài viết, tin 

tức; Tích hợp liên 

kết đến Trang 

thông tin điện tử 

của các sở, địa 



STT 
Tên 

đơn vị 

Địa chỉ Cổng/Trang TTĐT về lĩnh vực 

PBGDPL 

Có các 

hàm 

API 

không? 

Cổng/Trang TTĐT được xây dựng 

trên nền tảng công nghệ nào? 

Đơn vị có 

nhu cầu 

trao đổi, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

các hệ 

thống 

thông tin 

khác 

không? 

Có tính năng để 

đơn vị có thể 

chủ động đưa 

thông tin PBPL 

đến người dân 

và doanh nghiệp 

không? 

Có sự cập 

nhật/nâng 

cấp so với 

thông tin 

trong Phụ 

lục thời 

gian qua 

không? 

(nêu rõ 

thay đổi)  

phương trên địa 

bàn tỉnh) 

28.  

Sở Tư 

pháp 

Vĩnh 

Phúc 

pbgdpl.vinhhuc.gov.vn có + Hệ điều hành windows Server 

+ Ngôn ngữ .NET 

- Các hệ 

thống của 

Tỉnh và địa 

phương 

 Có 

+ Chia sẻ những 

nền tảng khác 

 

29.  

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

   Cổng thông 

tin của Bộ 

Giáo dục 

và Đào tạo 

đã kết nối 

với Cơ sở 

dữ liệu 

quốc gia về 

pháp luật 

Moet.gov.vn/van-

ban/Pages/pho-

bien-thuc-hien-

chinh-sach.aspx 

 

 

 


